
Ngày thi 14 tháng 11 năm 2017 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 210101 Bùi Nguyễn Huy Hùng 20/09/2006 6A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

2 210102 Nguyễn Đặng Châu Anh 03/06/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

3 210103 Nguyễn Hồng Anh 21/07/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

4 210104 Trịnh Hải Anh 22/03/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

5 210105 Hà Ngọc Minh Anh 12/11/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

6 210106 Hoàng Đỗ Quỳnh Anh 09/09/2006 6A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

7 210107 Vũ Lại Hải Anh 27/12/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

8 210108 Phan Vũ Hoàng Bách 18/12/2006 6A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

9 210109 Hoàng Tiến Đạt 25/05/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

10 210110 Nguyễn Quốc Đạt 26/11/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

11 210111 Nguyễn Minh Đức 18/03/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

12 210112 Trần Duy Đức 22/01/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

13 210113 Lê Hữu Thái Dương 12/10/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

14 210114 Nguyễn Tùng Dương 08/09/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

15 210115 Cao Tùng Giang 16/08/2006 6A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

16 210116 Nguyễn Hoàng Giang 24/04/2006 6A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

17 210117 Trần Ngọc Hưng 29/01/2006 6A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

18 210118 Hà Gia Huy 04/02/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

19 210119 Nguyễn Phương Khánh 01/02/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

20 210120 Ngô Phương Linh 03/12/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

21 210121 Nguyễn Phạm Hoàng Mai 15/10/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

22 210122 Đặng Ngọc Minh 21/06/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

23 210123 Nguyễn Duy Minh 09/09/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

24 210124 Nguyễn Xuân Hoàng Minh 03/09/2006 6A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

25 210125 Nguyễn Thị Hải Ngọc 02/08/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

26 210126 Cấn Hoàng Khôi Nguyên 15/01/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

27 210127 Nguyễn Danh Nguyên 12/08/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

28 210128 Nguyễn Phương Nhung 27/10/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

29 210129 Đặng Vũ Phong 06/10/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

30 210130 Triệu Trường Phúc 16/10/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

31 210131

32 210132

Tổng số bài thi  Bằng chữ

Tổng số tờ giấy thi Bằng chữ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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Điểm thi số 21: Trường THCS Đô Thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
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